
TCT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM-CTCP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:………/CPNT2-TMTTĐ 

V/v: Báo giá dự toán mua sắm vật tự dự phòng 

phần C&I hệ thống tuabin khí năm 2026. 
 

    Đồng Nai, ngày        tháng     năm 2026 

THƯ MỜI BÁO GIÁ  

 

Kính gửi: Các nhà thầu tham dự chào giá lập dự toán 

 

Hiện nay, PVPower NT2 đang xây dựng dự toán công tác mua sắm vật tự dự 

phòng phần C&I hệ thống tuabin khí năm 2026 với danh mục và thông số kỹ thuật của 

hàng hóa chi tiết như Phụ lục 1 đính kèm. 

Đề nghị Quý Công ty gửi báo giá và các tài liệu kỹ thuật, thông tin về hàng hóa 

(nhà sản xuất, xuất xứ, chứng từ đính kèm hàng hóa …) và thời gian giao hàng cụ thể 

của hàng hóa mà Quý Công ty chào trong bản báo giá cho PVPower NT2 theo thông 

tin như sau: 

- Hình thức gửi báo giá: gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax/ 

Email; 

- Thông tin tiếp nhận báo giá: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 

-Ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai; Điện thoại: 0251 2225899; Fax : 0251 

2225897; Email: vanthu@pvnt2.com.vn 

- Thời gian tiếp nhận báo giá: trước 16h00 ngày 28/07/2026 

Trân trọng. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ (thay b/c); 

- P.KTSX, P.TCKT, P.TMTTĐ; 

- Lưu VT. 

Đính kèm: 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thu 
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Ngày ban hành: 17/07/2026



Phụ lục 1: danh mục và đặc tính kỹ thuật/ quy cách 

STT 
Tên thiết bị /  

Vật tư 

Mô tả hàng hóa (ký mã hiệu, nhãn mác sản 

phẩm, Thông số kỹ thuật, ,…) 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Nhà sản xuất  

tham chiếu 

Xuất 

xứ 

Chứng 

từ cung 

cấp 

Ghi 

Chú  

1 Limit switch 
Limit switch Type: Z4VH-335-11Z RMS 

Order No:10104-006 
Cái 2 SCHMERSAL 

 
 

 

2 Pressure switch Pressure switch: C2-P302L-S7B-S6-G1-C-X1 Cái 3 BETA 
 

 
 

3 Pressure switch Pressure switch: C1-V304L-S2B-B1-K1-V Cái 2 BETA 
 

 
 

4 FLOW Switch FLOW Switch: FCS-G1-2A4-NAEX-AL065 Cái 2 Turck 
 

 
 

5 

MAGNETIC 

FIELD PROBE/ 

PLUG (SPEED 

SENSOR)  

MAGNETIC FIELD PROBE/ PLUG 

(SPEED SENSOR) Type: BR A5S13B90-06 

CE0123 TPS03 ATEX 1 005X 100303 Order 

No:PB0000279890 

Cái 6 Braun 

 

 

 

6 
Absolute 

Vibration Sensor 
Absolute Vibration Sensor: CA201 Cái 4 VIBRO-METER 

 
 

 

7 

Differential 

pressure 

transmitter 

Differential pressure transmitter: 

3051S1CD5A2A11A1BN1M5P1Q4Q8 
Cái 2 ROSEMOUNT 

 

 

 

8 
Pressure 

transmitter 

Pressure transmitter: 

3051TG4A2C21BB4N1M5P1Q4Q8 
Cái 2 ROSEMOUNT 

 
 

 

Số văn bản: 891/CPNT2-TMTTĐ
Ngày ban hành: 17/07/2026



STT 
Tên thiết bị /  

Vật tư 

Mô tả hàng hóa (ký mã hiệu, nhãn mác sản 

phẩm, Thông số kỹ thuật, ,…) 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Nhà sản xuất  

tham chiếu 

Xuất 

xứ 

Chứng 

từ cung 

cấp 

Ghi 

Chú  

9 
Pressure 

transmitter 

Pressure transmitter: 

2051CD3A02A1BS5K1M5C4Q4 
Cái 1 ROSEMOUNT 

 
 

 

10 
Pressure 

transmitter 

Pressure transmitter: PMC71-

AAA1CBGAAAA 
Cái 1 

ENDRESS-

HAUSER 

 
 

 

11 
Aux power supply 

unit 
Aux power supply unit  6A: APS2-6RE Cái 1 NOTIFIER 

 
 

 

12 
CONNECTION 

CABLE EC153 

CONNECTION CABLE EC153 (For 

humming sensor): Part no: 922-153-000-202; 

PB0000204897. 

Cái 2 MEGGITT 

 

 

 

13 
Input/output Card 

VM600 IOC 4T  

Input/output Card VM600 IOC 4T Standard 

Part No: 200-560-500-113 Order No: 
Cái 2 MEGGITT 

 
 

 

14 
ANALOG INPUT 

MODULE RTD 

Analog input module Model: SM 331, AI 8 x 

RTD, RESISTANCE; Order.No: 6ES7331-

7PF01-0AB0 

Cái 8 Siemens 

 

 

 

15 
Analog Input 

module 

Analog Input module 

Model: 6ES7331-7NF10-0AB0 
Cái 24 Siemens 

 
 

 

16 Solenoid Coil  
Solenoid Valve Coil. Model : 851020-

24VDC-30W 
Cái 4 Parker 

 
 

 

17 Solenoid valve Solenoid valve. Model: 5-VMK-H 25 NC 1E Cái 2 COAX 
 

 
 

Số văn bản: 891/CPNT2-TMTTĐ
Ngày ban hành: 17/07/2026



STT 
Tên thiết bị /  

Vật tư 

Mô tả hàng hóa (ký mã hiệu, nhãn mác sản 

phẩm, Thông số kỹ thuật, ,…) 

Đơn 

vị 

Số 

lượng 

Nhà sản xuất  

tham chiếu 

Xuất 

xứ 

Chứng 

từ cung 

cấp 

Ghi 

Chú  

18 Solenoid valve 
Solenoid valve. Model: ECD-H 10 NO 2E, G 

3/8, 220Vdc, 0-150 bar bar. 
Cái 1 COAX 

 
 

 

19 Flow sensor 

Flow Monitoring IO-Link Device With Relay 

Outputs: FMX-IM-3UR38X 

Sensor: FCS-G1/2A4-NAEX/AL065  

Bộ 2 Turck 

 

 

 

20 Auma matic 

Auma matic: 

Type: AM 02.1; 

Com No: 13146599; 

KMS: TP104/201; 

MSP: 1E1-AS35JF18E1; 

Power: 7.5 Kw. 

Cái 1 Auma 

 

 

 

21 Bộ van Auma 

Bộ van Auma bao gồm: - Auma norm:  SQ 

05.2 F05-F07 , ORDER NO: 23071995 - 

Motor: VD00063-4-0.02, Art No: Z049.811, 

Pn 0.02kW, S2- 15min 

Cái 1 Auma 

 

 

 

22 TRANSMITTER TEMPERATURE TRANSMITTER: T32.1S PCS 4 Wika 
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